
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 "KHÔNG ĐẠT" - CỞ SỞ CỦ CHI

STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

MÔN CHUNG

1 01 54212310022 Trần Lê Thanh Bảo 22/10/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01BK16A4 Tin học 

2 01 54212310037 Lương Phương Uyên 06/10/2008 16 Marketing 01BK16A4 Tin học 

3 01 54212310043 Lê Đặng Tình 30/03/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01BK16A4 Tin học 

4 01 54212310044 Trần Nguyễn Bảo Khang 30/12/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01BK16A4 Tin học 

5 01 54212310016 Nguyễn Thị Hoa 09/04/2001 16 Kế toán doanh nghiệp 01BK16B2 Pháp luật

6 01 54212320015 Nguyễn Kiều Oanh 04/08/1990 16 Dược 01BK16B2 Chính trị

7 01 54212320007 Lê Hồng Phương 30/06/1994 16 Thiết kế đồ họa 01BK16B1 Chính trị

8 01 54212320035 Nguyễn Ngọc Sương 10/02/1978 16 Dược 01BK16A4 Chính trị

9 01 54212310007 Nguyễn Tấn Phúc 21/11/2007 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01BK16A1 Chính trị

10 01 54212310043 Lê Đặng Tình 30/03/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01BK16A4 Giáo dục quốc phòng

11 01 1223360252 Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007 15
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
01DN15C1 Tin học 

12 01 1223360275 Hoàng Phi Hùng 19/11/2003 15 Marketing 01MK15C1 Tin học 

13 01 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 15
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
01DN15C1 Tin học 

14 01 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Tin học 

15 01 1223360050 Đoàn Duy Tân 05/01/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15C1 Tin học 

16 01 1223360222 Nguyễn Thị Như Ý 11/03/2007 15 Thiết kế đồ họa 01DH15C1 Tiếng anh

MÔN CHUYÊN NGÀNH

17 01 1223360157 Ngô Khánh Đăng 02/12/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1
Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

18 01 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1
Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

19 01 1223360052 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1
Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

20 01 1223360212 Phạm Minh Anh 16/06/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1
Chăm sóc người bệnh chuyên 

khoa



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

21 01 1223360157 Ngô Khánh Đăng 02/12/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1
Chăm sóc người bệnh chuyên 

khoa

22 01 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1
Chăm sóc người bệnh chuyên 

khoa

23 01 1223360052 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1
Chăm sóc người bệnh chuyên 

khoa

24 01 1223360212 Phạm Minh Anh 16/06/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

25 01 1223360051 Võ Tấn Đạt 07/03/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

26 01 1223360063 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/2006 15 Điều dưỡng 01DD15C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

27 01 1223360036 Nguyễn Thị Lệ Uyên 03/05/2007 15 Dược 01DS15C1 Kiểm nghiệm 

28 01 1223180003 Lê Thị Kim Ngà 09/09/1991 15 Dược 01DS15A2 Kiểm nghiệm 

29 01 1223360217 Thân Thị Hoàng Phúc 11/03/2007 15 Dược 01DS15C2 Kiểm nghiệm 

30 01 1223360149 Phạm Lan Anh 14/05/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

31 01 1223360231 Dương Tuấn Anh 21/02/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

32 01 1223360062 Nguyễn Lâm Gia Bảo 07/11/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

33 01 1223360206 Phạm Trà Hải Duy 01/03/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

34 01 1223360059 Trần Thùy Dương 08/02/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

35 01 1223360151 Đỗ Anh Hào 23/04/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

36 01 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

37 01 1223360166 Nguyễn Thị Thúy Nga 15/09/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

38 01 1223360048 Phạm Thị Huỳnh Như 19/10/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

39 01 1223360144 Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

40 01 1223360266 Nguyễn Thùy Trang 06/08/2005 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

41 01 1223360100 Lưu Trần Minh Trí 28/10/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

42 01 1223360036 Nguyễn Thị Lệ Uyên 03/05/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng

43 01 1223360102 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 17/08/2007 15 Dược 01DS15C1 Dược lâm sàng



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

44 01 1213360138 Trần Nguyễn Trọng Phúc 21/02/2006 14 Dược 01DS14C1 Dược lâm sàng

45 01 1223360231 Dương Tuấn Anh 21/02/2007 15 Dược 01DS15C1 Marketing dược

46 01 1223360206 Phạm Trà Hải Duy 01/03/2007 15 Dược 01DS15C1 Marketing dược

47 01 1223360129 Châu Kim Ngân 11/10/2007 15 Dược 01DS15C1 Marketing dược

48 01 1223360276 Lê Thụy Phương Thảo 25/11/2007 15 Dược 01DS15C1 Marketing dược

49 01 1223360231 Dương Tuấn Anh 21/02/2007 15 Dược 01DS15C1 Quản lý dược

50 01 1223360100 Lưu Trần Minh Trí 28/10/2007 15 Dược 01DS15C1 Quản lý dược

51 01 1223360145 Nguyễn Thanh Trúc 05/11/2007 15 Dược 01DS15C1 Quản lý dược

52 01 1223360059 Trần Thùy Dương 08/02/2007 15 Dược 01DS15C1 Thực vật dược liệu

53 01 1223360048 Phạm Thị Huỳnh Như 19/10/2007 15 Dược 01DS15C1 Thực vật dược liệu

54 01 1223360104 Nguyễn Võ Thanh Toàn 20/08/2007 15 Dược 01DS15C1 Thực vật dược liệu

55 01 1223360144 Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007 15 Dược 01DS15C1 Thực vật dược liệu

56 01 1223360164 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/10/2005 15 Dược 01DS15C1 Thực vật dược liệu

57 01 1223240058 Phạm Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2002 15 Y sỹ đa khoa 01YS15A1 Bệnh chuyên khoa

58 01 1223360197 Nguyễn Đinh Thiện Nhân 12/06/2007 15 Y sỹ đa khoa 01YS15C1
Y học cổ truyền – Phục hồi chức 

năng

59 01 1223360232 Nguyễn Gia Hân 02/12/2007 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15C1 Thuế và thực hành khai báo thuế

60 01 1223360227 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15C1 Thuế và thực hành khai báo thuế

61 01 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Thuế và thực hành khai báo thuế

62 01 2223240060 Đoàn Ngọc Trâm 07/03/2002 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Thuế và thực hành khai báo thuế

63 01 1223360124 Võ Thu Ngân 08/01/2007 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp 2

64 01 1223360227 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp 2

65 01 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Kế toán doanh nghiệp 2

66 01 1223360034 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 01/09/2007 15
Kế Toán Doanh 

Nghiệp
01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp 2



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

67 01 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Tiếng anh chuyên ngành

68 01 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Kiểm toán

69 01 1223360057 Cao Kim Phụng 27/04/2007 15
Kế Toán Doanh 

Nghiệp
01KT15C1 Kiểm toán

70 01 1223360269 Võ Thị Uyên Trang 06/10/2007 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15C1 Kiểm toán

71 01 1223240013 Nguyễn Thị Trúc Giang 03/07/2003 15 Kế toán doanh nghiệp 01KT15A1 Kiểm toán

72 01 1223240080 Lê Thị Ngọc Ánh 19/05/2004 15
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
01DN15A1 Quản trị doanh nghiệp

73 01 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 15
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
01DN15C1 Quản trị doanh nghiệp

74 01 1223360275 Hoàng Phi Hùng 19/11/2003 15 Marketing 01MK15C1 Tiếng anh chuyên ngành

75 01 1223240091 Huỳnh Vương Bảo Phúc 06/05/2003 15 Marketing 01MK15A1 Tiếng anh chuyên ngành

76 01 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 15 Marketing 01MK15C1 Tiếng anh chuyên ngành

77 01 1223360202 Trần Thị Phương Thanh 01/12/2004 15 Marketing 01MK15C1 Tiếng anh chuyên ngành

78 01 1223360161 Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/06/2007 15 Marketing 01MK15C1 Tiếng anh chuyên ngành

79 01 1223360275 Hoàng Phi Hùng 19/11/2003 15 Marketing 01MK15C1 Nghiệp vụ Marketing

80 01 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 15 Marketing 01MK15C1 Nghiệp vụ Marketing

81 01 1223360202 Trần Thị Phương Thanh 01/12/2004 15 Marketing 01MK15C1 Nghiệp vụ Marketing

82 01 1223240079 Phan Thị Thùy Nhung 30/01/1999 15 Marketing 01MK15A1 Quản trị sản phẩm

83 01 1223360126 Ngô Tố Quyên 21/09/2007 15 Marketing 01MK15C1 Quản trị sản phẩm

84 01 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 15 Marketing 01MK15C1 Quản trị sản phẩm

85 01 1223360216 Bùi Thị Thùy Trang 12/10/2007 15 Marketing 01MK15C1 Quản trị sản phẩm

86 01 1223360161 Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/06/2007 15 Marketing 01MK15C1 Quản trị sản phẩm

87 01 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 15 Marketing 01MK15C1 Định giá sản phẩm

88 01 1223360202 Trần Thị Phương Thanh 01/12/2004 15 Marketing 01MK15C1 Định giá sản phẩm

89 01 1223360110 Đặng Thị Thanh Thảo 19/06/2003 15 Marketing 01MK15C1 Định giá sản phẩm



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

90 01 1223360189 Lê Nguyễn Chí Tình 02/09/2007 15 Thiết kế đồ họa 01DH15C1 Xử lý ảnh photoshop nâng cao

91 01 1223360292 Nguyễn Trần Gia Huy 01/12/2007 15 Thiết kế đồ họa 01DH15C1
Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo

92 01 1223360014 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 04/10/1999 15 Thiết kế đồ họa 01DH15C1
Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo

93 01 1223240049 Ngô Triều Tông 11/12/2002 15 Thiết kế đồ họa 01DH15A1
Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo

94 01 1223360119 Đoàn Gia Uy 16/08/2007 15 Thiết kế đồ họa 01DH15C1
Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo

95 01 1223360014 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 04/10/1999 15 Thiết kế đồ họa 01DH15C1 Tạo bản vẽ kỹ thuật

96 01 1223360174 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/10/2007 15 Ứng dụng phần mềm 01PM15C1 Lập trình hướng đối tượng

97 01 1223360174 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/10/2007 15 Ứng dụng phần mềm 01PM15C1
Phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin

98 01 1223360174 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/10/2007 15 Ứng dụng phần mềm 01PM15C1
Xây dựng website với PHP và My 

SQL

99 01 1223360262 Hồ Quang Thuận 24/08/2005 15 Ứng dụng phần mềm 01PM15C1
Xây dựng website với PHP và My 

SQL

100 01 1223360154 Lê Hạ Hoài Thương 27/09/2007 15 Ứng dụng phần mềm 01PM15C1
Xây dựng website với PHP và My 

SQL

101 01 1223360214 Nguyễn Duy Gia Khánh 07/11/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15C1 Bảo mật mạng

102 01 1223360091 Phan Hoài Minh 26/12/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15C1 Bảo mật mạng

103 01 1223360200 Võ Phan Thanh Tùng 23/10/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15A1 Bảo mật mạng

104 01 1223360214 Nguyễn Duy Gia Khánh 07/11/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15C1 Nguyên lý hệ điều hành

105 01 1223360214 Nguyễn Duy Gia Khánh 07/11/2007 15
Quản trị mạng máy 

tính
01TM15C1

Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO


